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I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình 
HỌC KÌ 1

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Tuần

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm
dạy học (5)

	1
	Thế giới động vật đa dạng phong phú
	1
	1
	- Tranh H1.1. Một số chim vẹt

- Tranh 1.3. Một số chim cánh cụt

- Tranh H1.4. Ba môi trường lớn ở vùng nhiệt đới
	Lớp học

	2
	Phân biệt động vật với thực vật

TH BVMT
	1
	1
	- Tranh H2.1. Các biểu hiện đặc trưng của giới động vật và thực vật

- Bảng phụ
	Lớp học

	3
	Chủ đề: Ngành động vật nguyên sinh (Từ bài 3 đến 7)

(TH GDBVMT)

- Bài 4: Mục I.1: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài; Mục I.4: tính hướng sáng: Không dạy; Câu hỏi 3 trang 19:không thực hiện
- Bài 5: Mục II.1: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài; Mục II.2 Lệnh ▼ trang 22 và Câu hỏi 3 trang 22: không thực hiện

- Bài 6: Mục I Lệnh ▼ trang 23 và Mục II.2 Lệnh ▼ trang 24: Không thực hiện

- Bài 7: Nội dung về trùng lỗ trang 27: Không dạy
	5
	Tuần 2,3,4
	- Dụng cụ: kính hiển vi, tấm kính, lamen, kim nhọn, ống hút, khăn lau

- Tranh H3.1. Trùng giày

- Tranh H3.3. Trùng roi

- Tranh H4.2. Các bước sinh sản phân đôi của trùng roi

- Tranh H4.3: Cấu tạo tập đoàn trùng roi

- Tranh H5.1. Cấu tạo cơ thể trùng biến hình.

- Tranh H5.2. Trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa.

- Tranh H5.3. Trùng giày.

- Tranh Trùng kiết lị và trùng sốt rét.

- Tranh H7.1. Sự đa dạng phong phú của ĐVNS.

- Tranh H7.2. Trùng lỗ.

- Bảng phụ, Phiếu học tập
	Lớp học, phòng thực hành

	4
	Chủ đề: Ngành Ruột khoang (Từ bài 8 đến 10)
- Bài 8: Mục II.bảng trang 30: không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài ; Mục II Lệnh ▼ trang 30: Không thực hiện

- Bài 9: Mục I Lệnh ▼ trang 33 và Mục III Lệnh ▼ trang 35: Không thực hiện

- Bài 10: Mục I. Bảng trang 37: Không thực hiện nội dung ở các số thứ tự 4,5 và 6
	3
	Tuần 4,5
	- Tranh H8.1,2. Thủy tức và cách di chuyển.

- Bảng phụ

- Tranh H9.1 Cấu tạo cơ thể sứa.

- Tranh H9.2. Cấu tạo hải quỳ.

- Tranh H9.3. Cấu tạo san hô.

- Bảng phụ

- Tranh H10.1. Sơ đồ cấu tạo cơ thể đại diện Ruột khoang.

- Bảng phụ
	Lớp học

	5
	Chủ đề: Ngành Giun Dẹp (Bài 11,12)

(TH GDBVMT)

- Bài 11: Mục III.1. Lệnh ▼ trang 41,42: không thực hiện

- Bài 12: Mục II: Không dạy
	2
	Tuần 6
	- Tranh cấu tạo sán lông.

- Tranh H11.1. Cấu tạo sán lá gan.

- Tranh h11.2. Vòng đời sán lá gan

- Tranh một số giun dẹp khác

- Bảng phụ
	Lớp học

	6
	Chủ đề: Ngành Giun tròn (Bài 13,14)

(TH GDBVMT)

- Bài 13: Mục III. Lệnh ▼ trang 48: không thực hiện

- Bài 14: Mục II: Không dạy
	2
	Tuần 7
	- Tranh giun đũa vòng đời giun đũa

- Tranh một số giun tròn khác

- Bảng phụ
	Lớp học

	7
	Chủ đề: Ngành Giun đốt (Bài 15,16,17)

(TH GDBVMT)

Bài 15: Mục III; bài 16: Mục III.2; bài 17: Mục II: Không dạy
	3

	Tuần 8,9
	- Tranh giun đất vầ một số giun đốt khác

- Kính lúp
	Lớp học, phòng thực hành

	8
	Ôn tập 
	1
	Tuần 9
	
	

	9
	Kiểm tra giữa kì
	1
	Tuần 10
	
	

	10
	Chủ đề: Ngành Thân mềm (Từ bài 18 đến bài 2- Bài 18: Mục II; mục III. Lệnh▼ trang 64: Không dạy

- Bài 20: Mục III.3; Bài 21 mục I. lệnh ▼ trang 71,72: Không thực hiện 1)
	4
	Tuần 10,11,12
	- Dụng cụ: kính lúp, dao.

- Tranh vỏ, cấu tạo vỏ, cấu tạo cơ thể trai và Trai di chuyển và dinh dưỡng

- Tranh câm ốc sên, trai sông và mực.

- Tranh cấu tạo trong của mực

- Tranh sơ đồ cấu tạo chung của đại diện thân mềm.

- Bảng phụ
	Lớp học, phòng thực hành

	11
	Chủ đề: Lớp Giáp xác (Bài 22, 24)

(TH GDBVMT)

- Bài 22:  Mục I.2 và mục I.3: Khuyến khích HS tự đọc
	2
	Tuần 12,13
	- Tranh sơ đồ cấu tạo ngoài tôm sông.

- Tranh một số giáp xác khác

- Bảng phụ
	Lớp học, phòng thực hành

	12
	Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

(TH GDBVMT)

Mục I.1. Bảng 1: Không thực hiện
	1
	Tuần 13
	- Tranh cấu tạo ngoài và quá trình chăng lưới của của nhện.

- Tranh bọ cạp, cái ghẻ, con ve bò.

- Bảng phụ
	Lớp học

	13
	Chủ đề: Lớp Sâu bọ (Bài 26,27,28)
(TH GDBVMT)

- Bài 26: Mục II: Không dạy

- Bài 27: Mục II.1: Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài

- Bài 28: Mục III.1 và mục III.2: Khuyến khích HS tự tìm hiểu
	4
	Tuần 14,15
	- Mô hình châu chấu

- Tranh một số đại diện lớp sâu bọ

- Bảng phụ 

- Máy chiếu

- Băng hình
	Lớp học

	14
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

- Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài
	1
	Tuần 16
	- Tranh một số đặc điểm của các đại diện ngành chân khớp

- Bảng phụ
	

	15
	Ôn tập phần I: Động vật không xương sống
	1
	Tuần 16
	
	Lớp học

	16
	Ôn tập phần I: Động vật không xương sống (tt)
	1
	Tuần 17
	
	Lớp học

	17
	Ôn tập học kì I
	1
	Tuần 17
	
	Lớp học

	18
	Ôn tập học kì I (tt)
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	19
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học


HỌC KÌ 2

	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Tuần (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	20
	Chủ đề: Lớp Cá (Bài 31,32,34)
(TH GDBVMT và ĐVHD)


	03
	Tuần 19,20
	- Mô hình cá chép

- Tranh các loài cá

- Bảng phụ
	Lớp học, phòng thực hành

	21
	Chủ đề: 

Lớp lưỡng cư 

Bài 35,37 tích hợp thành một chủ đề
(TH GDBVMT

Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng
trên mẫu mổ. Không thực hiện
Mục III. Đặc điểm chung của lưỡng cư: (không dạy các đặc điểm về cấu tạo trong)


	02
	Tuần 20,21
	- Tranh cấu tạo ngoài của ếch đồng .

- Mô hình ếch đồng

Tranh một số loài lưỡng cư.
	Tại lớp học

	22
	Chủ đề: Lớp bò sát 

Bài 38, 40 tích hợp thành 1 chủ đề

(TH GDBVMT và ĐVHD)
Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn.Không thực hiện 
Mục III. Đặc điểm chung  (không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong)
	02
	Tuần 21,22
	Tranh cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng

Mô hình thằng lằn bóng đuôi dài

Tranh khủng long và một số đại diện của bò sát
	Tại lớp học

	23
	Chủ đề: Lớp chim Bài 41,44,45 thành 1 chủ đề 

(TH GDBVMT và ĐVHD)
Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu. Không thực hiện
	04
	Tuần 22,23,24
	Tranh cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Mô hình chim bồ câu

Tranh phóng to hình chim cánh cụt, Đà Điểu Úc và một số loài chim thuộc nhóm chim bay, SGK.

Máy chiếu hoặc tivi, máy tính.
	Tại lớp học

	24
	Bài 46:  Thỏ
	01
	Tuần 24
	Tranh hình nhau thai của thỏ, cấu tạo ngoài của thỏ, thỏ đào hang, động tác di chuyển của thỏ

Mô hình thỏ
	Tại lớp học

	25
	Chủ đề: Lớp thú Bài48,49,50,51,52 tích hợp thành 1 chủ đề
(TH DBVMT và ĐVHD)
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ. Không thực hiện

Mục II. Lệnh ▼trang 157 (không thực hiện)

Mục II. Lệnh ▼trang 160-161  (không thực hiện)

Mục III. Lệnh ▼ trang 164  (không thực hiện

Mục II. Lệnh ▼trang 168 (không thực hiện)

Mục IV. Đặc điểm chung của Thú: Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong
	06
	Tuần 25,26,27
	 Hình phóng to hình đời sống, tập tính của thú mỏ vịt, Kanguru

Tranh ảnh về đời sống của thú mỏ vịt và thú có túi.

Tranh cá voi, dơi.

Tranh chân, răng chuột chù.

Tranh sóc, chuột đồng và bộ răng chuột.

Tranh bộ răng và chân.

Tranh phóng to chân của lợn, bò, tê giác.

Phim, ảnh về tập tính và đời sống của thú
	Tại lớp học

	26
	Ôn tập
	01
	Tuần 28
	Một số bài tập SGK, phiếu học tập
	Tại lớp học

	27
	Kiểm tra giữa kì
	01
	Tuần 28
	Đề kiểm tra
	Tại lớp học

	
	Chương VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT
	
	
	
	

	28
	Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

(TH GDMT)
	01
	Tuần 29
	- Tranh sinh sản vô tính ở trùng roi, thủy tức

- Tranh về sự chăm sóc trứng và con


	Tại lớp học

	29
	Bài 56: Cây phát sinh giới Động vật

(TH GDMT)

Mục I: Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật (không dạy)
	01
	Tuần 29
	- Tranh cây phát sinh giới động vật 
	Tại lớp học

	
	CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
	
	
	
	

	30
	Bài 57,58: Đa dạng sinh học

(TH GDMT)


	02
	Tuần 30
	Tranh một số động vật ở môi trường đới lạnh, đới nóng

- Tư liệu về ĐV ở môi trường nhiệt đới gió mùa.
	Tại lớp học

	31
	Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học 
	01
	Tuần 31
	Tư liệu về đấu tranh sinh học
	Tại lớp học

	32
	Bài 60: Động vật quý hiếm

(TH GDMT)
	01
	Tuần 31
	Tranh ảnh về một số ĐV quí hiếm như: Hổ, báo, tê giác, sư tử.
	Tại lớp học

	33
	Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

(TH GDMT)
	02
	Tuần 32
	
	Tại lớp học

	34
	Bài 63: Ôn tập 
	01
	Tuần 33
	
	Tại lớp học

	35
	Ôn tập cuối học kì II
	01
	Tuần 33
	
	Tại lớp học

	36
	Kiểm tra cuối kì II
	01
	Tuần 34
	
	Tại lớp học

	37
	Bài 64,65,66: Thực hành: Tham quan thiên nhiên

(TH GDMT)


	03
	Tuần 35
	Giáo viên nghiên cứu và chọn trước địa điểm có đầy đủ địa hình, sinh cảnh  

(như yêu cầu của bài) để chuẩn bị cho buổi tham quan có kết quả tốt.
	


2. Các chuyên đề dạy học 
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	   
	TPHCM,, ngày 23 tháng 8 năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)
VÕ THỊ XUÂN THỦY

	
	
	


